PHỤ LỤC 1

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 

(Ban hành kèm theo Công văn số:            /ĐHH-VP ngày      tháng 8 năm 2020 

của Đại học Huế về việc báo cáo Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021)
	TT
	Tên nhiệm vụ, công việc 
	Kết quả thực hiện 

	1. 
	Nội dung 1
	

	2. 
	Nội dung 2
	

	…
	
	


Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thành viên, đơn trực thuộc, đơn vị thuộc Đại học Huế
PHỤ LỤC 2
Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 – 2021 

(Ban hành kèm theo Công văn số:            /ĐHH-VP ngày      tháng 8 năm 2020 

của Đại học Huế về việc báo cáo Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021)
	TT
	Tên nhiệm vụ, công việc
	Thời gian
thực hiện
	Thời gian hoàn thành
	Đơn vị
thực hiện

	1. 
	Nội dung 1
	
	
	

	2. 
	Nội dung 2
	
	
	

	…
	
	
	
	


Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thành viên, đơn trực thuộc, đơn vị thuộc Đại học Huế
PHỤ LỤC 3

Giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 – 2021 

(Ban hành kèm theo Công văn số:            /ĐHH-VP ngày      tháng 8 năm 2020 

của Đại học Huế về việc báo cáo hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021)
	TT
	Tên giải pháp
	Cách thức thực hiện giải pháp

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	…
	
	


Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thành viên, đơn trực thuộc, đơn vị thuộc Đại học Huế
PHỤ LỤC 4

Kết quả tuyển sinh đại học năm 2019 
(Ban hành kèm theo Công văn số:            /ĐHH-VP ngày      tháng 8 năm 2020 

của Đại học Huế về việc báo cáo hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021)
	TT
	Tên đơn vị
	Chỉ tiêu 
	Tổng số thí sinh 

trúng tuyển

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


Đơn vị thực hiện: Các trường đại học thành viên, Phân hiệu, Khoa thuộc Đại học Huế

PHỤ LỤC 5

Kết quả tuyển sinh sau đại học 

(Ban hành kèm theo Công văn số:            /ĐHH-VP ngày      tháng 8 năm 2020 

của Đại học Huế về việc báo cáo hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021)
	TT
	Đơn vị
	Năm học 2018 – 2019
	Năm học 2019 – 2020

	
	
	Thạc sĩ
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Tiến sĩ

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Đơn vị thực hiện: Các trường đại học thành viên, Phân hiệu, Khoa thuộc Đại học Huế

PHỤ LỤC 6
Số lượng sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy (Tính đến tháng 8/2020)
(Ban hành kèm theo Công văn số:            /ĐHH-VP ngày      tháng 8 năm 2020 

của Đại học Huế về việc báo cáo hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021)
	TT
	Đơn vị
	Năm học 2017 – 2018
	Năm học 2018 - 2019

	
	
	Tổng số
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Tổng số
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Đơn vị thực hiện: Các trường đại học thành viên, Phân hiệu, Khoa thuộc Đại học Huế
PHỤ LỤC 7

Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ

(Ban hành kèm theo Công văn số:            /ĐHH-VP ngày      tháng 8 năm 2020

của Đại học Huế về việc báo cáo hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021)
	TT
	Loại hình
	Năm 2019
	Năm 2020

	
	
	Số lượng
	Kinh phí
	Số lượng
	Kinh phí

	I
	Thực hiện các nhiệm vụ KHCN các cấp
	
	
	
	

	1
	Nhiệm vụ/đề tài cấp Quốc gia
	
	
	
	

	2
	Đề tài nghiên cứu cơ bản (NAFOSTED)
	
	
	
	

	3
	Chương trình KHCN cấp Bộ
	
	
	
	

	4
	Đề tài KHCN cấp Bộ
	
	
	
	

	5
	Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ khác (quỹ gen, SXTN, BV môi trường...)
	
	
	
	

	6
	Đề tài cấp Đại học Huế
	
	
	
	

	7
	Đề tài cấp Tỉnh
	
	
	
	

	8
	Đề tài cấp cơ sở (Trường, Viện, Khoa...) 
	
	
	
	

	II
	Các kết quả khoa học và công nghệ khác
	
	
	
	

	1
	Số bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế có uy tín (WoS/ISI, Scopus) 
	
	
	
	

	2
	Số sản phẩm được chuyển giao, thương mại hóa
	
	
	
	

	3
	Số sản phẩm đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
	
	
	
	


Đơn vị thực hiện: Ban Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế Đại học Huế
PHỤ LỤC 8
Tình hình tài chính Đại học Huế qua 3 năm (2018 – 2020)
(Ban hành kèm theo Công văn số:            /ĐHH-VP ngày      tháng 8 năm 2020 

của Đại học Huế về việc báo cáo hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021)
Đơn vị tính: triệu đồng 
	STT
	Chỉ tiêu
	Thực hiện 2018
	Thực hiện 2019
	Ước TH 2020
	So sánh
	So sánh

	
	
	
	
	
	 2019/2018
	2020/2019

	
	
	Giá trị
	%
	Giá trị
	%
	Giá trị
	%
	Giá trị
	%
	Giá trị
	%

	 
	Tổng số 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Tổng số thu từ phí, lệ phí, thu khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Học phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 Chính quy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 Không chính quy 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 Sau đại học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lệ phí (tuyển sinh, thi viên chức...)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ (KCB, dịch vụ đào tạo, khác)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thu sự nghiệp khác, viện trợ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Kinh phí NSNN cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	Dự toán chi thường xuyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đào tạo ĐH-CĐ (490-502)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đào tạo SĐH (490-503)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Dự toán chi không thường xuyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Kinh phí đối ứng dự án ODA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Sự nghiệp môi trường (280-281)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nghiên cứu khoa học (370-371)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đào tạo HS Lào (340-348)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	DA tăng cường dạy và học ngoại ngữ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	DA nâng cao NL trường S/phạm (ETEP)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	DA HPET (vốn vay NN)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	DA Nâng cao năng lực khám chữa bệnh (vốn vay NN)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	NSNN Chi đầu tư XDCB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 NSNN trong nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Vốn ODA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Đơn vị thực hiện: Ban KHTC và CSVC Đại học Huế
